
Nếu bạn đang băn khoăn không biết chòm sao của mình hợp và xung khắc với cung nào trong 
vòng tròn hoàng đạo, hãy cùng tìm hiểu về sự tương hợp – khắc khẩu của 12 cung hoàng đạo 
dưới đây để có câu trả lời nhé. 
Cách tính độ hợp – khắc của 12 cung hoàng đạo: 

 
Để xác định sự tương hợp – tương khắc của 12 cung hoàng đạo với nhau, trước hết chúng ta 
cần chia các chòm sao thành các nhóm nguyên tố tùy thuộc vào tính chất của từng cung. Điều 
này sẽ giúp phân định rõ ràng sự tương thích và xung đột giữa các dấu hiệu. 
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo, vòng tròn hoàng đạo bao gồm 12 cung và được chia đều thành 
4 nguyên tố bao gồm: Đất, Lửa, Nước và Khí (gió). Các dấu hiệu trong cùng một nhóm luôn có 
sự tương thích với nhau. 
Như sau: 
– Nguyên tố Đất: Ma Kết, Xử Nữ, Kim Ngưu. Những người thuộc nhóm Thổ có đặc điểm chung 
là rất trung thành, cần cù, ôn hòa và nhân hậu. 
– Nguyên tố Lửa: Bạch Dương, Sư Tử, Nhân Mã. Tính cách của những người thuộc nhóm Lửa 
vô cùng bốc lửa, cuồng nhiệt, có phần bốc đồng nhưng rất dũng cảm. 
– Nguyên tố Nước: Song Ngư, Cự Giải, Hổ Cáp. Những người thuộc nhóm Nước thường nhạy 
cảm, dễ bị tổn thương và thiên về nghệ thuật. 
– Nguyên tố không khí: Song Tử, Thiên Bình, Bảo Bình. Người thuộc mệnh kim khi có đặc điểm 
yêu thích tự do, thông minh, tính tình phóng khoáng, có tư tưởng tiến bộ. 
Tuy nhiên, không phải hai dấu hiệu phi nguyên tố luôn luôn xung khắc. Ví dụ, dấu hiệu Thổ có 
thể kết hợp hài hòa với dấu hiệu Lửa và Nước, tương đối phù hợp với dấu hiệu Khí. Đó là bởi 
vì có một cách phân chia khác theo đặc điểm của các biển báo. 
Có nghĩa là, mỗi nhóm nguyên tố Lửa, Đất, Không khí và Nước thường được chia thành 3 đặc 
tính: Thống lĩnh (tham vọng nhưng độc đoán), Kiên định (quyết đoán nhưng cứng đầu) và Biến 
(thích nghi nhưng hay thay đổi). thay đổi, không ổn định). 
Theo đó: 
– Nhóm trưởng: Bạch Dương, Cự Giải, Thiên Bình, Ma Kết 
– Nhóm nhất quán: Sư Tử, Hổ Cáp, Bảo Bình, Kim Ngưu 
– Nhóm chuyển đổi: Nhân Mã, Song Ngư, Song Tử, Xử Nữ 



 Xác định cụ thể 
độ hợp – khắc của 12 cung hoàng đạo: 1. Bạch Dương 
– Cung hoàng đạo: Sư Tử và Nhân Mã 
Bạch Dương là cung Lửa, vì vậy họ rất hòa thuận với những người bạn trong nhóm Lửa của 
họ, bao gồm Nhân Mã và Sư Tử hoặc những người có cùng dấu hiệu Bạch Dương. 
Trong đó, Nhân Mã và Bạch Dương là bộ đôi hoàn hảo, như thể sinh ra để dành cho nhau. Vì 
Nhân Mã có thể giúp Bạch Dương “cân bằng” nhờ sự hài hước, dễ thương của mình. 
Hơn nữa, cũng giống như Bạch Dương, Nhân Mã theo đuổi cuộc sống tự do, thoải mái, không 
phụ thuộc vào bất kỳ ai. Những điểm tương đồng này khiến mối quan hệ của họ luôn tốt đẹp, 
hiếm khi xảy ra xung đột. Xem thêm: Bạch Dương hợp với cung nào nhất? 
Cung hoàng đạo: Cự Giải, Ma Kết, Thiên Bình 
Một người mệnh Hỏa như Bạch Dương sẽ không thể kết thân với những người Nước và Thổ 
như Cự Giải và Ma Kết, và ít có khả năng kết đôi với những người thuộc Khí như Thiên Bình. 
Bạch Dương “sánh đôi” với Nhân Mã bao nhiêu thì chòm sao này lại dễ xảy ra xung đột với Ma 
Kết và Cự Giải bấy nhiêu. Sở dĩ nói như vậy vì Ma Kết và Cự Giải là hai cung hoàng đạo có 
đặc điểm yêu thích kỷ luật, kỷ cương và luôn sợ những điều mạo hiểm, trái ngược hoàn toàn 
với tính cách tự do của Bạch Dương. 
2. Kim Ngưu 
– Cung hoàng đạo: Ma Kết và Xử Nữ 
Kim Ngưu hợp với cung nào? Kim Ngưu là cung Đất, sẽ rất tuyệt nếu họ gặp gỡ và kết bạn với 
những người bạn thuộc cung nguyên tố như Ma Kết và Xử Nữ hoặc với những người thuộc 
cung Kim Ngưu khác. 
Không chỉ vậy, Kim Ngưu còn có thể kết hợp với các cung hoàng đạo Song Ngư, Cự Giải để 
tạo nên những cặp đôi ăn ý. 
Đặc biệt, Kim Ngưu – Cự Giải là cặp đôi tương hợp, có sự gắn kết chặt chẽ cả về thể xác lẫn 
tinh thần. Cặp đôi này có thể hiểu rõ đối phương đã, đang và sẽ nghĩ gì, đồng thời luôn “hút” 
cảm xúc của đối phương. 
– Cung hoàng đạo: Bảo Bình và Sư Tử 
Kim Ngưu sẽ cực kỳ mâu thuẫn với các chòm sao thuộc nguyên tố Nước như Bảo Bình và các 
chòm sao thuộc nguyên tố Lửa như Sư Tử. 



Bảo Bình là cung hoàng đạo nổi loạn, phá cách với tính cách trái ngược với Kim Ngưu. Sự mâu 
thuẫn này rất có thể tạo ra một mối quan hệ vô cùng lộn xộn. 
3. Song Tử 
– Cung hoàng đạo: Bảo bình, Thiên bình 
Cung Song Tử hợp với cung nào trong 12 cung hoàng đạo? Song Tử là cung có thể dễ dàng 
thích nghi và hòa đồng với bất cứ ai mà nó gặp, nhưng họ sẽ phù hợp nhất với Thiên Bình hoặc 
Bảo Bình vì sự giống nhau trong cách sống độc lập và yêu thích mọi thứ. mới trong cuộc sống. 
Họ có thể dễ dàng cười, nói chuyện và chia sẻ với nhau như thể họ đã là bạn từ lâu dù chỉ mới 
gặp lần đầu. 
– Cung hoàng đạo: Song Ngư, Cự Giải, Xử Nữ 
Song Tử sẽ rất mâu thuẫn với các cung Nước như Song Ngư, Cự Giải hoặc sẽ rất khó để tạo 
dựng một mối quan hệ tốt đẹp với các cung Đất như Xử Nữ và Ma Kết. 
Một Song Tử độc lập, lý trí đối mặt với một Song Ngư nhạy cảm thường tạo ra xung đột. Trong 
khi đó, tính cách thất thường của Song Tử khiến họ không mấy “hợp” với những người nguyên 
tắc và bảo thủ như Xử Nữ và Ma Kết. 

 4. Cự Giải 
– Cung hoàng đạo: Song Ngư, Hổ Cáp 
Bạn có biết Cự Giải hợp với cung nào không? Cự Giải và những cung thuộc cung Nước khác 
hoàn toàn có khả năng tạo ra một mối quan hệ hoàn hảo và tốt đẹp như Hổ Cáp, Song Ngư và 
những người cũng thuộc cung hoàng đạo Cự Giải như tôi. 
Cự Giải được biết đến với những đặc điểm tính cách cực kỳ nhạy cảm. Cua giống Song Ngư ở 
chỗ đều là người tinh tế, nhạy cảm, luôn thông cảm và bao dung với những người xung quanh. 
Chính yếu tố Nước và những điểm tương đồng trên đã tạo nên mối liên kết bền chặt giữa hai 
cá thể này. Khi ở bên nhau, hiếm khi thấy cặp đôi Cua và Cá cãi vã, bất đồng, thay vào đó là 
cảm giác thấu hiểu và hạnh phúc. 
Bên cạnh đó, các cung hoàng đạo thuộc nguyên tố Đất như Kim Ngưu, Xử Nữ và Ma Kết, cũng 
rất hợp với Cự Giải. 
– Cung hoàng đạo: Bạch Dương, Thiên Bình 
Cự Giải nên tránh xa Bạch Dương, vì cung hoàng đạo này mang trên mình tính cách bốc đồng, 
nóng nảy và quá nóng nảy – hoàn toàn trái ngược với Cự Giải. Điều này có thể khiến Cự Giải bị 
tổn thương. 



Đồng thời, Cự Giải cũng khó kết hợp hài hòa với những cung hoàng đạo Khí biến động như 
Thiên Bình. 
5. Sư Tử 
– Cung hoàng đạo: Bạch Dương và Nhân Mã 
Sư Tử tương thích với cung hoàng đạo nào? Là biểu hiện của sự tự tin, đam mê và nhiệt huyết, 
Sư Tử thực sự có mối liên kết chặt chẽ với Bạch Dương và Nhân Mã. Họ được sinh ra để trở 
thành những người bạn tuyệt vời. 
Ở họ đều có những đam mê mãnh liệt; Bộ ba này rất biết cách tận hưởng cuộc sống và luôn cố 
gắng theo đuổi đam mê cũng như động viên nhau để đạt được mục tiêu. 
– Cung hoàng đạo: Ma Kết, Kim Ngưu, Hổ Cáp 
Sư Tử sẽ rất khó tìm được tiếng nói chung với các cung Đất như Kim Ngưu, Xử Nữ và Ma Kết; 
cũng như các dấu hiệu của nguyên tố Nước như Hổ Cáp, Song Ngư, Cự Giải. 
Đặc biệt, Hổ Cáp là cung hoàng đạo có bản tính thích kiểm soát nên cũng là cung hoàng đạo 
dễ đối phó với Sư Tử nhất. 
6. Xử Nữ 
Cung hoàng đạo: Ma kết và Kim ngưu 
Xử Nữ rất hợp với các cung hoàng đạo có cùng nguyên tố Đất như Kim Ngưu, Ma Kết; Đồng 
thời, nó cũng sẽ mang lại một mối quan hệ tốt đẹp khi họ được kết hợp với các cung Nước như 
Hổ Cáp, Cự Giải và Song Ngư. 
Đặc biệt, Xử Nữ và Ma Kết là hai cung hoàng đạo có tính cách trách nhiệm, siêng năng, chăm 
chỉ và thái độ cực kỳ nghiêm túc trong tình yêu. 
Đây thực sự là một trong những cặp đôi đẹp nhất trong các cung hoàng đạo. Họ đều là những 
người cực kỳ tận tâm, chu đáo và có lối sống an toàn, chậm rãi và giản dị. Xem thêm: Xử Nữ 
hợp với cung nào để có tình yêu trọn vẹn? 
– Dấu hiệu hoàng đạo: Song Tử và Song Ngư 
Xử Nữ có lẽ sẽ cảm thấy không thoải mái khi đối mặt với một Song Tử ngang ngược. Giữa họ 
dễ nảy sinh những ý kiến ​​trái chiều, bất đồng về tiếng nói, lối sống khiến họ có lúc đẩy mối 
quan hệ của mình đến bờ vực nguy hiểm. 
Tính cách lý trí của Xử Nữ cũng khó “qua mắt” được với người sống thiên về tình cảm và nhạy 
cảm như Song Ngư. 
7. Thiên Bình 
– Cung hoàng đạo: Song Tử và Bảo Bình 
Thiên Bình hợp với cung nào nhất? Một người hòa đồng, có nhiều mối quan hệ, tính tình vui vẻ 
như Thiên Bình sẽ có mối quan hệ tuyệt vời khi kết hợp với Bảo Bình hoặc Song Tử vì cả hai 
đều là cung hoàng đạo đại diện cho sự thông minh. trí tuệ và logic, lý trí nhưng thân thiện, dễ 
gần. 
Bảo Bình và Song Tử luôn khiến Thiên Bình cảm thấy thú vị và tốt khi ở bên. Ngược lại, Thiên 
Bình dành cho Song Tử, Bảo Bình sự tôn trọng và cho phép họ “tung hoành” mà không lo bị 
phàn nàn. 
– Cung hoàng đạo: Kim Ngưu, Ma Kết, Cự Giải 
Thiên Bình không thể kết hợp với tất cả các cung Đất khác như Xử Nữ và Ma Kết; Tương tự 
như vậy, kết hợp Thiên Bình với những người Nước như Hổ Cáp, Cự Giải và Song Ngư cũng 
là một bước đi táo bạo. 
Những người quá thực dụng như Ma Kết và Kim Ngưu kết hợp với sự vui vẻ, dễ tính của Thiên 
Bình sẽ dẫn đến sự khác biệt lớn, tạo ra khoảng cách giữa hai người. 



 8. Hổ Cáp 
– Cung hoàng đạo: Song Ngư, Cự Giải 
Hổ Cáp hợp với cung hoàng đạo nào? Dấu hiệu này có sức hút rất lớn đối với những người 
thuộc cung Nước như Song Ngư và Cự Giải. 
Một Bọ Cạp luôn nhớ về những mối hận thù và quá coi trọng mọi thứ sẽ rất hợp với một Song 
Ngư chậm chạp, dễ xúc động. Khi kết hợp với nhau, cả hai sẽ bổ sung cho nhau những điểm 
mạnh và điểm yếu của nhau, tạo ra một sự cân bằng hài hòa tuyệt vời. 
Ở Hổ Cáp, Song Ngư tìm thấy sự an toàn và bảo vệ mà họ cần. Hai chòm sao này có thể cân 
bằng các thái cực của họ. 
– Dấu hiệu khắc: Bảo bình, Sư tử 
Hổ Cáp rất khó hòa hợp với các cung Khí như Song Tử, Bảo Bình và Thiên Bình; cũng như các 
chòm sao thuộc hệ Lửa như Sư Tử, Nhân Mã. 
Nếu họ ở cùng nhau, Leo sẽ khiến Caper phát điên. Hai cá thể này có nhiều điểm tương đồng 
và trái ngược nhau, khi tiếp xúc có thể xảy ra những tranh luận gay gắt, khó đỡ, không ai chịu 
ai. 
9. Nhân Mã 
– Cung hoàng đạo: Bạch Dương, Sư Tử Nhân Mã 
Nhân Mã rất hợp với những người mệnh Hỏa như tôi, Bạch Dương, Sư Tử và Nhân Mã. 
Mã Nhi là chòm sao có tính cách dễ gần và lối sống tự do, vô lo. Họ dễ dàng kết thân với những 
người nhiệt tình như Bạch Dương. 
Nhân Mã và Bạch Dương là bộ đôi hoàn hảo, sinh ra là để dành cho nhau bởi cũng giống như 
Bạch Dương, Nhân Mã theo đuổi cuộc sống tự do, thoải mái, không phụ thuộc vào bất kỳ ai. 
Những điểm tương đồng này khiến mối quan hệ của họ luôn tốt đẹp, hiếm khi xảy ra xung đột. 
Xem chi tiết: Cung Nhân Mã hợp với cung nào nhất? 
– Cung hoàng đạo: Xử Nữ, Song Ngư 
Nhân Mã khó kết hợp với các cung Nước như Song Ngư, Cự Giải hay Hổ Cáp. Điều này cũng 
sẽ xảy ra cùng với các cung Thổ như Kim Ngưu, Xử Nữ và Ma Kết. 
Nhân Mã và Xử Nữ giống như hai vị trí đối lập, khó “ăn khớp” với nhau bởi tính cách ngông 
cuồng, ham vui và tự do thái quá của Nhân Mã có thể trở thành “vật bất ly thân” đối với một Xử 
Nữ cẩn trọng. và từ từ. 
Ngược lại, bản tính chậm chạp, “chảnh” của Xử Nữ khiến Nhân Mã vô cùng khó chịu và bực 
bội. 
10. Ma Kết 



– Cung hoàng đạo: Xử Nữ và Kim Ngưu 
Ma hợp nhất với dấu hiệu nào? Ma Kết thường cảm thấy như họ đã tìm được một người bạn 
tâm giao khi họ ở cùng các cung Thổ như Kim Ngưu, Ma Kết và Xử Nữ. 
Một Ma Kết chân thành, chăm chỉ, tận tâm, chu đáo và khá thực tế sẽ kết đôi tốt với một Xử Nữ 
tỉ mỉ, chu đáo và điềm tĩnh. Cặp đôi này có nhiều nguyên tắc sống tương đồng, có thể giúp 
nhau phát triển. 
Ngoài ra, Ma Kết cũng rất dễ bị thu hút bởi các cung Nước như Hổ Cáp, Cự Giải và Song Ngư. 
– Cung hoàng đạo: Thiên bình, Bạch dương 
Ma Kết không bao giờ có tiếng nói chung với các cung hoàng đạo Lửa như Sư Tử, Bạch 
Dương và Nhân Mã; cũng như các Cung Hoàng đạo Khí như Song Tử, Bảo Bình và Thiên 
Bình. 
Đặc biệt là với Thiên Bình, dù Thiên Bình nổi tiếng là “người đẹp thân thiện” nhưng Ma Kết 
cũng không thể thân thiết với họ. 
Lý do là vì Ma Kết cứng nhắc, khó tính và khô khan trong khi Thiên Bình lại khá “nhút nhát”, vui 
vẻ và hòa đồng. Tính cách khác nhau khiến cả hai bên đều không thoải mái khi ở bên nhau. 

 11. Bảo Bình 
– Cung hoàng đạo: Song Tử, Thiên Bình 
Bảo Bình có khả năng kết hợp rất tốt với các cung thuộc hệ Khí như Thiên Bình, Song Tử và tất 
nhiên là với Bảo Bình. Họ cũng rất hợp với các cung Lửa như Sư Tử, Nhân Mã và Bạch 
Dương. 
Có một mối liên hệ tâm lý sâu sắc giữa Bảo Bình và Song Tử. Họ luôn biết đối phương nghĩ gì, 
muốn gì đến mức bất ngờ. Hơn nữa, hai bên còn đặc biệt thu hút nhau bởi vẻ đẹp tri thức. 
Bảo Bình sáng tạo và Song Tử linh hoạt, tháo vát sẽ giúp nhau cùng tiến bộ và đạt được thành 
tựu trong nhiều lĩnh vực. Đừng bỏ lỡ: Cung Bảo Bình hợp với cung nào nhất trong tình yêu? 
Cung hoàng đạo: Hổ Cáp, Song Ngư, Cự Giải 
Bảo Bình sẽ khó hòa hợp với các cung nước như Hổ Cáp, Song Ngư và Cự Giải. Họ cũng khó 
có thể kết hợp với các cung Thổ như Xử Nữ, Ma Kết hoặc Kim Ngưu. 
Tính cách chiếm hữu, độc đoán và đa nghi của Hổ Cáp sẽ gây ra xung đột lớn với tính cách 
độc lập, tự do của Bảo Bình. 
12. Song Ngư 
Cung hoàng đạo: Cự Giải, Hổ Cáp 
Song Ngư tương thích với cung nào? Song Ngư rất “hợp cạ” với những người thuộc cung 
Nước với họ như Hổ Cáp, Cự Giải và cả Song Ngư; Họ cũng tạo được mối quan hệ tốt với 



những người thuộc cung Đất như Kim Ngưu, Ma Kết và Xử Nữ. 
Song Ngư rất nhạy cảm, dễ bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, luôn cảm thông, bao dung với mọi 
người xung quanh. Cự Giải cũng có những đặc điểm giống Song Ngư nên khi đã thành một đôi, 
họ cực kỳ hiểu ý nhau. 
Hai chòm sao này luôn biết đối phương nghĩ gì, muốn gì và cảm thấy gì, khiến những người 
xung quanh phải ngạc nhiên. Họ là một trong những cặp đôi đẹp nhất trong các cung hoàng 
đạo. 
– Cung hoàng đạo: Xử Nữ, Nhân Mã 
Song Ngư không có khả năng hòa hợp với những người thuộc nhóm Khí như Song Tử, Thiên 
Bình, Bảo Bình hoặc những người thuộc nhóm Lửa như Sư Tử, Bạch Dương và Nhân Mã. 
Song Ngư quá nhạy cảm, còn Song Tử thì quá vô tâm và tự do, lạnh lùng và thờ ơ. Nếu ở bên 
nhau, Song Ngư có thể bị tổn thương. 
XEM THÊM TẠI:  https://cunghoangdao.net/ 
The post Độ hợp – khắc của 12 cung hoàng đạo: Xem ngay để biết ai là TRI KỶ, ai là KHẮC 
TINH của mình! appeared first on CUNG HOÀNG ĐẠO. 
 
 
via CUNG HOÀNG ĐẠO 
https://cunghoangdao.net/do-hop-khac-cua-12-cung-hoang-dao-xem-ngay-de-biet-ai-la-tri-ky-ai-
la-khac-tinh-cua-minh/ 

https://cunghoangdao.net/
https://cunghoangdao.net/do-hop-khac-cua-12-cung-hoang-dao-xem-ngay-de-biet-ai-la-tri-ky-ai-la-khac-tinh-cua-minh/
https://cunghoangdao.net/do-hop-khac-cua-12-cung-hoang-dao-xem-ngay-de-biet-ai-la-tri-ky-ai-la-khac-tinh-cua-minh/
https://cunghoangdao.net
https://cunghoangdao.net/do-hop-khac-cua-12-cung-hoang-dao-xem-ngay-de-biet-ai-la-tri-ky-ai-la-khac-tinh-cua-minh/
https://cunghoangdao.net/do-hop-khac-cua-12-cung-hoang-dao-xem-ngay-de-biet-ai-la-tri-ky-ai-la-khac-tinh-cua-minh/

